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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DUỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Chương trình số 01-CTr/TU về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chương trình số 06-CTr/TU về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chương trình công tác số 15/CTr-UBND ngày 20/01/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành “Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021”;

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND Thành phố thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số: 1107/TTr -SNV ngày 29 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ” (kèm Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- UBND Thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các PCT UBND TP;
- VP UBTP: Các P.CVP; Các phòng: NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, NC, SNV(03), STC(03), SKHĐT(03). 
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Chu Ngọc Anh


ĐỀ ÁN
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND Thành phố)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 17/3/2021 Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 Chương trình hành động trong đó tại Chương trình số 01-CTr/TU về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 giao nhiệm vụ Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; tại Chương trình số 06-CTr/TU về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025 giao nhiệm vụ cho UBND Thành phố xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố phù hợp với tình hình thực tế đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo, tập trung xây dựng nguồn nhân lực tham gia công tác quản trị hành chính công các cấp có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản trị chuyên nghiệp, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2021 tổ chức triển khai xây dựng Dự thảo Đề án, đã tiến hành khảo sát nhu cầu, xác định đối tượng, phạm vi đào tạo, bồi dưỡng, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng góp ý Dự thảo Đề án. Tổ chức Hội nghị của thành phố Hà Nội ngày 08/10/2021 xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện dự thảo Đề án theo góp ý. Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị do Thành ủy tổ chức ngày 21/02/2022 sau khi tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án theo góp ý, chỉ đạo tại Hội nghị, UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030” như sau:

PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Công tác đào tạo, bồi dưỡng (sau đây viết tắt là ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC) có vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCCVC từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Kế hoạch, Chương trình, Đề án. Thông qua các chương trình ĐTBD Thành phố, đã nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND, tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, tin học, kiến thức kỹ năng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn cho CBCCVC. Kết quả nổi bật như: Đã cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học được 110 tiến sĩ (trong đó 06 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, 663 thạc sĩ (trong đó 26 thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài); Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với 1453 (86,8%) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, 1493 (93,78%) Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (trong đó có 57 người được bồi dưỡng ở nước ngoài). Kết quả trên là một trong những nguồn lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tuy nhiên, công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố trong thời gian qua còn mang tính dàn trải, chưa tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: quản lý phát triển đô thị trong xu thế mới (đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững); xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; hình thành đội ngũ chuyên gia ở một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế hoạch, quản lý phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý trong giáo dục, đào tạo và y tế.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII cũng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch... Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội". Trong đó; một trong những mục tiêu cụ thể đặt ra là “Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; Đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; cùng với những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định công tác ĐTBD cho đội ngũ CBCCVC của thủ đô giai đoạn này là rất quan trọng. Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch ĐTBD thường xuyên, đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ theo quy định của Chính phủ và các Bộ, các ngành, Thành phố cần phải triển khai ĐTBD theo các Kế hoạch, Chương trình, Đề án nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng những yêu cầu mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Chính vì vậy, việc ĐTBD CBCCVC Thành phố có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Để đáp ứng đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong giai đoạn tiếp theo, việc xây dựng, ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết.

II - CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Các văn bản chỉ đạo của Đảng và quy định của nhà nước

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2026. Trong đó có nội dung giao nhiệm vụ Ban Cán sự UBND Thành phố chủ trì xây dựng Đề án ĐTBD nâng cao chất lượng CBCCVC thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND Thành phố thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các văn bản quy định hiện hành về công tác ĐTBD CBCCVC của Trung ương và Thành phố.

2. Căn cứ thực tiễn

2.1. Chất lượng đội ngũ CBCCVC hiện nay của Thành phố

Thành phố Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã; 23 sở và cơ quan tương đương sở; 26 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, 303 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở và 2.305 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Tổng số CBCCVC Thành phố có 140.408 người, trong đó: 7.194 công chức, chiếm 5,12%; 12.053 cán bộ, công chức cấp xã, chiếm 8,59% và có 121.161 viên chức, chiếm 86,29%. Trong đó, trình độ ĐTBD của CBCCVC như sau:

- Về trình độ chuyên môn CBCCVC:

+ Công chức có: 42 Tiến sĩ, chiếm 0,58%; 2.405 Thạc sĩ, chiếm 33,43%; 4.510 Đại học, chiếm 62,69% và 237 cao đẳng, trung cấp, chiếm 3,30%.

+ Cán bộ, công chức cấp xã có: 7 Tiến sĩ, chiếm 0,06%; 922 Thạc sĩ, chiếm 7,65%; 7.852 Đại học, chiếm 65,15% và 3.272 cao đẳng trở xuống, chiếm 27,14%.

+ Viên chức có: 333 Tiến sĩ, chiếm 0,27%; 268 Chuyên khoa II, chiếm 0,22%; 8.740 Thạc sĩ, chiếm 7,22%; 938 chuyên khoa I, chiếm 0,77%; 69.816 Đại học, chiếm 57,63% và 41.066 cao đẳng trở xuống, chiếm 33,89%.

- Về ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức:

+ Ngạch công chức có: 29 chuyên viên cao cấp và tương đương, chiếm 0,4%; 964 chuyên viên chính và tương đương, chiếm 13,4%; 5.755 chuyên viên và tương đương, chiếm 80,0%; 72 Chuyên viên cao đẳng và tương đương, chiếm 1,0%; 323 cán sự và tương đương, chiếm 4,49%; 51 nhân viên, chiếm 0,71%;

+ Chức danh nghề nghiệp viên chức có 735 hạng I và tương đương, chiếm 0,61%, 12.383 hạng II và tương đương, chiếm 10,22%, 44.085 hạng III và tương đương, chiếm 36,39%, 55.080 hạng IV và tương đương, chiếm 45,46%;

- Thực hiện Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố tổ chức bồi dưỡng về quản lý nhà nước và yêu cầu vị trí việc làm qua đó đảm bảo 100% cán bộ, công chức phường chuyển thành công chức quận, thị xã được bồi dưỡng theo quy định.

Đội ngũ CBCCVC Thành phố hiện nay cơ bản đã được ĐTBD đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và vị trí việc làm theo quy định. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong tình hình mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nhu cầu nguồn nhân lực để quản lý phát triển đô thị, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, ứng dụng công nghệ thông tin; kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế đặt ra những yêu cầu trong công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố.

Trong giai đoạn tiếp theo, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra Thành phố cần tăng cường công tác ĐTBD CBCCVC để hình thành đội ngũ chuyên gia cho một số lĩnh vực; đáp ứng những yêu cầu mới về quản lý phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững; bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn tiếp theo về thành phố thông minh, chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ; nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao năng lực xử lý tình huống, trách nhiệm người đứng đầu cấp xã.

2.2. Kết quả công tác ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020

Công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 được Thành ủy, HĐND, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện: từ công tác tuyên truyền, phổ biến; xây dựng thể chế, chính sách; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giai đoạn, Kế hoạch hàng năm, Chương trình, Đề án theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác ĐTBD theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả.

- Việc ĐTBD CBCCVC thường xuyên:

Thực hiện Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch ĐTBD CBCCVC hàng năm, Thành phố đã bồi dưỡng trong nước được 1.148.119 lượt CBCCVC (Trong đó: quản lý nhà nước 4.909 lượt người; kỹ năng lãnh đạo quản lý 16.198 lượt người; quốc phòng, an ninh 35.798 lượt người; ngoại ngữ 13.345 lượt người; tin học 45.5524 lượt người; chức danh nghề nghiệp các hạng 16.154 lượt người; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm 1.016.163 lượt người) và 357.190 lượt đại biểu HĐND về kỹ năng hoạt động của đại biểu; bồi dưỡng nước ngoài được 1.131 lượt CBCCVC.

- Việc ĐTBD CBCCVC theo các Chương trình, Đề án:

Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú ngành y tế Hà Nội; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú Ngành Y tế Hà Nội; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”, Thành phố đã tuyển dụng và đào tạo được 182 Bác sĩ nội trú (Trong đó, 69 Bác sĩ nội trú đã tốt nghiệp, 113 Bác sĩ nội trú đang theo học); bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC Thành phố được 6.535 lượt người trong nước và 267 lượt người bồi dưỡng nước ngoài (Trong đó: công nghệ thông tin 92 lượt người; phẫu thuật, điều trị bệnh 121 lượt người; chuyên môn giáo dục 3.460 lượt người; hoạt động du lịch 63 lượt người; giảng viên Tiếng anh 20 lượt người; nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Trưởng, phó phòng và tương đương 1453 lượt người; nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 1493 lượt người).

- Việc đào tạo sau đại học:

Thực hiện quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh và giao chỉ tiêu đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị năm 2019 -2020, Thành phố đã cử đi đào tạo sau đại học đối với 773 lượt người; trong đó, công chức: 188 lượt người, gồm: 12 tiến sỹ (nước ngoài 0); 176 thạc sỹ (nước ngoài 10); viên chức: 585 lượt người, gồm: 98 tiến sỹ (nước ngoài 6); 487 thạc sỹ (nước ngoài 16).
Công tác ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đặt ra về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định như: Quản lý nhà nước; Chức danh nghề nghiệp; Chuyên môn nghiệp vụ; Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Quốc phòng An ninh; Ngoại ngữ; Tin học; Tiếng dân tộc; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC của Thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đối với các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài giúp CBCCVC được trực tiếp tham gia, thực nghiệm, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến về lĩnh vực liên quan, từ đó CBCCVC có thể vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Công tác ĐTBD đã tạo được sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ CBCCVC, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 còn một số hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Cụ thể như sau: công tác xây dựng Kế hoạch còn chưa sát yêu cầu; chưa ĐTBD CBCCVC để hình thành đội ngũ chuyên gia; chưa bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng những yêu cầu mới về quản lý phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực xử lý tình huống, trách nhiệm người đứng đầu cấp xã; nâng cao chất lượng Chương trình, Tài liệu bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra cho công tác ĐTBD CBCCVC.

2.3. Đề án, Kế hoạch ĐTBD CBCCVC triển khai thực hiện

2.3.1. Các Đề án, Kế hoạch ĐTBD CBCCVC đang thực hiện

Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành về đổi mới công tác ĐTBD cán bộ lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khả năng hội nhập kinh tế quốc tế đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; đổi mới công tác ĐTBD cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo chức danh, đảm bảo chuẩn khung năng lực, vị trí việc làm;

Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sỹ nội trú Ngành Y tế Hà Nội và Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sỹ nội trú Ngành Y tế Hà Nội;

Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025;

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, UBND Thành phố đã ban hành một số kế hoạch, quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng như: ĐTBD nâng cao trình độ cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ (Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/01/2019); Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CBCCVC làm việc tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số (Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020); Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ (Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2022); Bồi dưỡng cán bộ, công chức phường đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và yêu cầu vị trí việc làm (Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 06/7/2021).
2.3.2. Kế hoạch ĐTBD CBCCVC thường xuyên

Triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2025, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

Đối với nội dung về bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ CBCCVC, UBND Thành phố đã đưa nội dung vào kế hoạch giai đoạn và kế hoạch ĐTBD hàng năm Căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019 - 2030” về bồi dưỡng ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiệm vụ bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng làm việc theo xu hướng hội nhập quốc tế.

2.3.3. Các Đề án, Kế hoạch ĐTBD CBCCVC triển khai theo các Chương trình công tác của Thành ủy

Ngày 17/3/2021 Thành ủy đã ban hành 10 Chương trình công tác trong đó có giao nhiệm vụ xây dựng các Kế hoạch, Đề án về ĐTBD CBCCVC cho Thành phố, trong đó tại Chương trình số 01-CTr/TU và Chương trình số 06-CTr/TU: Giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” còn có các Đề án, Kế hoạch như sau:

- Chương trình số 04-CTr/TU: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 về việc tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó có kế hoạch ĐTBD CBCCVC liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn);
- Chương trình số 06-CTr/TU: Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc tại Bảo tàng Hà Nội; Kế hoạch đào tạo vận động viên thành tích cao trọng điểm Olympic, Asiad;

- Chương trình số 08-CTr/TU: Giao Sở Y tế chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành Y tế Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Nhìn chung các Chương trình, Kế hoạch, Đề án ĐTBD CBCCVC đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản về đào tạo, bồi dưỡng và vị trí việc làm nhưng chưa tập trung ĐTBD nâng cao hình thành đội ngũ CBCCVC có trình độ cao trong thực thi nhiệm vụ, ĐTBD chuyên sâu để hình thành đội ngũ chuyên gia trong CBCCVC về một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm từ đó thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong tình hình mới. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” sẽ đáp ứng yêu cầu về công tác ĐTBD CBCCVC của Thành phố một cách toàn diện, không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu về đội ngũ CBCCVC, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhằm phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

2.4. Kinh nghiệm thực tiễn công tác ĐTBD CBCCVC

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác ĐTBD CBCCVC theo chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về công tác ĐTBD CBCCVC trong nước và nước ngoài đây là những kinh nghiệm rất quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác ĐTBD CBCCVC trong giai đoạn tiếp theo.

- Đối với kinh nghiệm trong nước: Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, giáo dục của cả nước, vì vậy, Thành phố có những lợi thế về giáo dục, đào tạo mà các tỉnh, Thành phố khác không có được. Trên thực tế, Hà Nội là địa phương có rất nhiều trường Đại học, Học viện, các cơ sở ĐTBD của Trung ương ngoài các cơ sở ĐTBD của Thủ đô, sau khi triển khai ĐTBD các lớp theo kế hoạch qua đánh giá cho thấy việc phối hợp với các cơ sở ĐTBD Trung ương và các cơ sở ĐTBD của Thủ đô khi triển khai ĐTBD giúp CBCCVC Thành phố được tiếp cận với những kiến thức mới về các lĩnh vực từ đó vận dụng ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả cao trong thực thi nhiệm vụ; việc tổ chức học tập, nghiên cứu lý thuyết sau đó tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại địa phương có mô hình tốt về lĩnh vực nghiên cứu là rất phù hợp.

- Đối với kinh nghiệm nước ngoài, sau khi phối hợp với Học viên Cán bộ xây dựng và đô thị và một số đơn vị triển khai các lớp bồi dưỡng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia cụ thể là: Phối hợp với Trường Đại học Portland State tại Hoa Kỳ đã tổ chức được 02 khóa đào tạo “Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững” cho các cán bộ lãnh đạo và chuyên môn của Thành phố; Trường Đại học Meisei (Tokyo) để tổ chức 03 khóa bồi dưỡng tại Nhật Bản về đô thị thông minh cho Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn của Thành phố; Phối hợp với trường Đại học Monash, Đại học RMIT, Học viện ANIBT, Học viện Box Hill, Trường Mầm non Flemington, Trường Tiểu học Essendon, Trường Trung học Mount Alexander, Trường Trung học Strathmore của Bang Victoria, Australia bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục đem lại hiệu quả cao trong công tác ĐTBD CBCCVC cho Thành phố.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi

Đề án tập trung đào tạo, bồi dưỡng một số lĩnh vực theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII như sau:

- Đối với cán bộ, công chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, thực thi công vụ gắn với chuyển đổi số, quản lý phát triển đô thị và nông thôn;

- Đối với viên chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị đơn vị, chuyên môn nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số;

- Đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài.

2. Đối tượng
- Công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và quy hoạch chức danh tương đương cấp phòng; công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã;

- Cán bộ, công chức cấp xã;

- Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

(Không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý và CBCC các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể)

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ CBCCVC Thành phố nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển, có phẩm chất, đạo đức và trình độ chuyên môn cao; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực thi công vụ gắn với chuyển đổi số, quản lý phát triển đô thị và nông thôn đối với đội ngũ công chức; nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị đơn vị và chuyên môn nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số đối với đội ngũ viên chức nhằm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

2.1. Bồi dưỡng công chức các sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã
a) Bồi dưỡng hình thành đội ngũ chuyên gia

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: 20% Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và quy hoạch chức danh tương đương làm công tác quản lý Tài chính - Kế hoạch được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị: 20% Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và quy hoạch chức danh tương đương liên quan đến quản lý và phát triển đô thị được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý và phát triển đô thị, đô thị xanh, thông minh, hiện đại gắn với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Phấn đấu 100% công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thực thi công vụ.

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 20% Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và quy hoạch chức danh tương đương làm công tác Khoa học và Công nghệ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực: 20% Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và quy hoạch chức danh tương đương làm công tác tổ chức cán bộ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, quản trị nguồn nhân lực, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 20% Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến Giáo dục và Đào tạo.

- Lĩnh vực Y tế: 20% Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến y tế.

b) Phấn đấu 100% công chức thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã còn ít nhất 3 năm công tác được bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ (không bao gồm đối tượng thuộc điểm a mục 2.1) thuộc một số lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực quản lý phát triển đô thị được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý kế hoạch, tài chính cho đầu tư phát triển đô thị, nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị; quản lý giao thông trong đô thị, về quy hoạch - kiến trúc, về quản lý khoáng sản, quản lý đất đai, quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai các dự án đầu tư xây dựng; lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng gắn với chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Lĩnh vực quản lý đất đai được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư dự án nhà ở gắn với chuyển đổi số trong quản lý đất đai.

- Lĩnh vực văn thư lưu trữ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thu thập, xác định giá trị, chỉnh lý, thống kê, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ gắn liền với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, sáng kiến, quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, đo lường và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn liền với chuyển đổi số.

- Lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý, sử dụng, tham mưu xây dựng các chính sách đối với CBCCVC của cơ quan, đơn vị.

2.2. Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

- Phấn đấu 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số trong quản lý đất đai.

- Phấn đấu 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong quản lý đất đai, nông thôn, quản lý quy hoạch, môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số.

- Phấn đấu 100% Công chức phụ trách quản lý địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường kiến thức, kỹ năng quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đất đai, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý giao thông, chiếu sáng, thoát nước, nghĩa trang, cây xanh, thu gom xử lý rác thải, các vấn đề môi trường phát sinh, xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số.

2.3. Bồi dưỡng viên chức

- Phấn đấu 70% Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non công lập được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đơn vị gắn với chuyển đổi số.

- Phấn đấu 100% Giám đốc, Phó Giám đốc các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đơn vị, phát triển bệnh viện và chuyển đổi số trong quản lý, phát triển bệnh viện.

- Phấn đấu 100% Viên chức thuộc Trung tâm dữ liệu nhà nước - Sở Thông tin và Truyền thông được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quản trị hệ thống mạng và bảo mật, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu theo vị trí việc làm.

2.4. Đào tạo sau đại học

- Đào tạo tại nước ngoài (lựa chọn các quốc gia tiên tiến, có thế mạnh về các ngành, chuyên ngành cần đào tạo): Công chức, viên chức (không quá 35 tuổi) công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố được cử đi đào tạo sau đại học phù hợp với vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực trọng tâm liên quan đến các ngành, lĩnh vực để hình thành đội ngũ chuyên gia thuộc Đề án.

- Đào tạo trong nước: CBCCVC (không quá 40 tuổi) công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố được cử đi đào tạo sau đại học phù hợp với vị trí việc làm thuộc các ngành, chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

3. Mục tiêu đến năm 2030

Đảm bảo duy trì các tỷ lệ ĐTBD theo mục tiêu đến năm 2025; đồng thời tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030 của Thành phố.

III. CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐTBD GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
A. Bồi dưỡng công chức các sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã
1. Bồi dưỡng hình thành đội ngũ chuyên gia
1.1. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
a) Chỉ tiêu bồi dưỡng

- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công tác Tài chính - Kế hoạch thuộc các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số; kiến thức, kinh nghiệm làm việc của những nước tiên tiến về lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch.

- Cập nhật kiến thức về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số; kinh nghiệm làm việc của những nước tiên tiến về lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến.

1.2. Lĩnh vực quản lý phát triển đô thị

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng liên quan đến quản lý phát triển đô thị thuộc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngoại vụ, Y tế, Công thương, Ban QL các Khu CN và Chế xuất, các Ban thuộc HĐND Thành phố.

- Số lượng học viên: 60 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quản lý nhà nước về phát triển đô thị, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại gắn với chuyển đổi số.

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong quản lý phát triển đô thị, kinh nghiệm làm việc việc ở những nước tiên tiến; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại gắn với chuyển đổi số.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại ở một số nước tiên tiến.

1.3. Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng

- Đối tượng: Công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số.

- Cập nhật kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số.

- Kinh nghiệm thực tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong Chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số ở một số nước tiên tiến.

1.4. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Số lượng học viên: 20 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số, kinh nghiệm làm ở những nước tiên tiến về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo ở một số nước tiên tiến.

1.5. Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã làm công tác tổ chức cán bộ.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, quản trị nguồn nhân lực (tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng công chức...); xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số, kinh nghiệm làm việc về quản lý nguồn nhân lực.

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức khu vực công, sử dụng công chức, kinh nghiệm làm việc về quản lý nguồn nhân lực.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý, phát triển nguồn nhân lực ở một số nước tiên tiến.

1.6. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và đào tạo.

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và đào tạo.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở một số nước tiên tiến.

1.7. Lĩnh vực y tế

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý y tế.

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số về lĩnh vực y tế.

- Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế ở một số nước tiên tiến.

2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ
2.1. Lĩnh vực quản lý phát triển đô thị

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng

- Đối tượng: Công chức các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã làm công tác quản lý và phát triển đô thị ở các lĩnh vực: Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư; Giao thông vận tải; Quy hoạch - Kiến trúc; Tài nguyên và môi trường, Xây dựng.

- Số lượng học viên: 450 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý kế hoạch, tài chính cho đầu tư phát triển đô thị, nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý giao thông trong đô thị (quản lý quy hoạch hệ thống giao thông đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị, quản lý vận hành hệ thống giao thông đô thị) gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách, triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý khoáng sản, quản lý đất đai, quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng tham mưu hoạch định các chính sách về triển khai các dự án đầu tư xây dựng; lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng; lĩnh vực quản lý văn minh đô thị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng đô thị gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

2.2. Chuyển đổi số trong quản lý đất đai

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng

- Đối tượng: Công chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường liên quan đến quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai và ứng dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai.

2.3. Chuyển đổi số trong hoạt động văn thư lưu trữ

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Công chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư lưu trữ và ứng dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ.

2.4. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng:

- Đối tượng: Công chức phụ trách lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 100 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Khoa học và công nghệ gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

2.5. Lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Công chức làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã.

- Số lượng học viên: 400 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xác định biên chế làm việc, tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng, tham mưu xây dựng các chính sách đối với CBCCVC của cơ quan, đơn vị công tác, xử lý các tình huống trong hoạt động công vụ về công tác tổ chức cán bộ gắn với chuyển đổi số và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

B. Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
1. Lĩnh vực quản lý nhà nước tại UBND phường
a) Chỉ tiêu bồi dưỡng:

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn thuộc các huyện có kế hoạch chuyên thành quận.

- Số lượng học viên: 900 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước tại cơ quan và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

2. Lĩnh vực quản lý nhà nước tại UBND xã, thị trấn
a) Chỉ tiêu bồi dưỡng:

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn thuộc các huyện không có kế hoạch chuyển thành quận.

- Số lượng học viên: 700 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong quản lý đất đai nông thôn, quản lý quy hoạch nông thôn, môi trường nông thôn và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

3. Lĩnh vực quản lý địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường cấp xã
a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Công chức chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

- Số lượng học viên: 579 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đất đai, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý giao thông, chiếu sáng, thoát nước, nghĩa trang, cây xanh, thu gom xử lý rác thải, các vấn đề môi trường phát sinh, xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số.

C. Bồi dưỡng viên chức
1. Quản trị trường học

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

- Số lượng học viên: 3.000 người.

b) Chương trình bồi dưỡng

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị trường học, chuyển đổi số trong quản trị trường học và học tập kinh nghiệm thực tiễn ở trong nước.

2. Quản trị bệnh viện

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng:

- Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội.

- Số lượng học viên: 50 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị bệnh viện, chuyển đổi số trong quản trị bệnh viện và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

3. Quản trị hệ thống mạng và bảo mật

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng

- Đối tượng: Viên chức Trung tâm dữ liệu nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Số lượng học viên: 20 người

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng và bảo mật, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quản trị hệ thống và bảo mật.

4. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

a) Chỉ tiêu bồi dưỡng
- Đối tượng: Viên chức Trung tâm dữ liệu nhà nước, Sở Thông tin và truyền thông.

- Số lượng học viên: 20 người.

b) Chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.

D. Đào tạo sau đại học
1. Cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến

- Đối tượng: Công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập.

- Giao chỉ tiêu đào tạo 30 người (5 Tiến sỹ; 25 Thạc sỹ) thuộc các chuyên ngành đào tạo tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, quản lý công, chính sách công, biến đổi khí hậu, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

2. Cử đi đào tạo sau đại học trong nước

- Đối tượng: Công chức, viên chức (đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo lần đầu yêu cầu không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập.

- Giao chỉ tiêu đào tạo 240 người (40 Tiến sỹ; 200 Thạc sỹ) thuộc chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, biến đổi khí hậu, quản lý công, chính sách công, các chuyên ngành về Luật, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên và môi trường, xây dựng, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

(Chi tiết kế hoạch thực hiện theo Phụ lục đính kèm)

IV - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện thể chế, chính sách

- Xây dựng, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô trong đó quy định về nội dung chi, mức chi đặc thù cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo cơ chế ưu đãi khuyến khích CBCCVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác;

- Xây dựng và ban hành Quyết định của UBND Thành phố về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, việc bố trí, sử dụng CBCCVC sau đào tạo, bồi dưỡng; đặc biệt đội ngũ CBCCVC được đào tạo trở thành đội ngũ chuyên gia của Thành phố;

- Xây dựng khung chính sách để thực hiện nội dung quy định về người có tài năng trong hoạt động công vụ theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Hàng năm cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; việc sử dụng CBCCVC sau đào tạo, bồi dưỡng (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) báo cáo UBND Thành phố để kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể của Đề án.

2. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện ĐTBD

- Áp dụng các phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng như tập trung, bán tập trung, online..., kết hợp nghiên cứu thực tiễn, sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp với đối tượng học viên và loại hình lớp học;

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan sử dụng CBCCVC, tăng cường kiểm tra, đánh giá CBCCVC sau ĐTBD, lấy kết quả ĐTBD làm cơ sở đánh giá, xếp loại CBCCVC;

- Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu ĐTBD phù hợp với thực tiễn báo cáo UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu, mục đích của Đề án.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng
- Cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách theo từng lĩnh vực lựa chọn, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, có thẩm quyền xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng theo chỉ tiêu của Đề án báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt trước khi tổ chức theo quy định;

- Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Khoa học liên ngành) xây dựng chương trình đào tạo sau đại học đối với các ngành, chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản lý Di sản, Quản lý phát triển đô thị bền vững... trong đó tập trung đào tạo chuyên sâu những nội dung, lĩnh vực Thành phố cần để đào tạo đội ngũ chuyên gia;

- Bổ sung, điều chỉnh các chuyên đề, nội dung chương trình bồi dưỡng theo từng năm để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

4. Lựa chọn CBCCVC cử đi ĐTBD theo Đề án

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào mục tiêu cụ thể của Đề án; đối tượng của từng chỉ tiêu ĐTBD để lựa chọn CBCCVC đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi ĐTBD cụ thể như sau:

- Đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định;

- Đảm bảo đúng vị trí việc làm theo yêu cầu từng chỉ tiêu của Đề án;

- Không cử CBCCVC đi ĐTBD trong cùng một thời điểm tham gia nhiều lớp ĐTBD thuộc chương trình, kế hoạch, đề án khác nhau.

- Đảm bảo tạo điều kiện cho CBCCVC được cử đi ĐTBD hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập theo quy định;

- Ưu tiên lựa chọn, cứ đi ĐTBD đối với CBCCVC trẻ, CBCCVC là nữ, CBCCVC được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều hướng phát triển tốt.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

- Hợp tác với các cơ sở ĐTBD có năng lực và uy tín trong nước và nước ngoài, có đội ngũ giảng viên (thỉnh giảng, cơ hữu) là các chuyên gia, nhà quản lý tham gia giảng dạy các kiến thức chuyên sâu, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho học viên;

- Phối hợp cơ sở ĐTBD mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về lĩnh vực bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đặt ra theo mục tiêu của Đề án;

- Sau mỗi khóa học cơ sở ĐTBD có phiếu đánh giá của học viên về các khâu trong quá trình thực hiện nội dung ĐTBD, trong đó có đánh giá giảng viên, báo cáo viên theo từng chuyên đề, từ đó có tổng hợp đánh giá và điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo chất lượng giảng viên, báo cáo viên theo yêu cầu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lộ trình và kinh phí thực hiện

1.1. Lộ trình thực hiện

1.1.1. Năm 2022 đến năm 2025

- Rà soát chính sách, thể chế liên quan để tham mưu, đề xuất tổ chức sửa đổi, bổ sung, xây dựng thể chế, chính sách;

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các kế hoạch, đề án ĐTBD CBCCVC nhằm đảm bảo đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí;

- Xây dựng dự thảo Đề án theo quy định báo cáo các cấp lãnh đạo xem xét, quyết định.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách;

- Phối hợp các đơn vị ĐTBD có chức năng và đủ năng lực xây dựng Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của Đề án báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

- Tổ chức ĐTBD theo kế hoạch gồm: ĐTBD trong nước và nước ngoài đối với bồi dưỡng chuyên sâu để hình thành đội ngũ chuyên gia; ĐTBD nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho CBCCVC và cử đi đào tạo sau đại học.

1.1.2. Định hướng đến năm 2030

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho phù hợp;

- Điều chỉnh, bổ sung Chương trình (nếu cần) cho phù hợp;

- Tiếp tục duy trì các mục tiêu đạt được theo các chỉ tiêu ĐTBD được giao đến năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2022 - 2025 và bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với đặc điểm tình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030.

1.2. Kinh phí thực hiện đến năm 2025

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 272.316.000.000 đồng (Hai trăm bảy hai tỷ ba trăm mười sáu triệu đồng) từ nguồn ngân sách Thành phố chi cho công tác ĐTBD CBCCVC

2. Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị
2.1. Sở Nội vụ

- Tham mưu báo cáo UBND Thành phố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, xây dựng Chương trình bồi dưỡng theo các nội dung đề án; phối hợp với các cơ sở ĐTBD triển khai thực hiện ĐTBD theo mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đề án đặt ra;

- Triển khai tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố đối với nội dung đào tạo sau đại học theo đúng trình tự, thủ tục;

- Thanh quyết toán kinh phí ĐTBD theo đề án đúng các quy định hiện hành;

- Hàng năm, tổng hợp đánh giá chất lượng ĐTBD CBCCVC và sử dụng CBCCVC sau ĐTBD của cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố;

- Phối hợp với cơ sở ĐTBD trong việc kết nối trao đổi với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài về kinh nghiệm, cách giải quyết các tình huống về những nội dung liên quan các chương trình ĐTBD, xây dựng hệ thống nội dung kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến nội dung ĐTBD trên Website của cơ sở ĐTBD để học viên có thể thường xuyên khai thác, nghiên cứu và học tập;

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện báo cáo UBND Thành phố, Thành Ủy, Bộ Nội vụ theo quy định;

- Triển khai hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu ĐTBD các cơ quan, đơn vị đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 theo mục tiêu cụ thể của đề án, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện báo cáo UBND Thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện.

2.2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát dự toán kinh phí đối với các nội dung ĐTBD tại Đề án theo đúng quy định hiện hành;

- Bố trí, phân bổ kinh phí đảm bảo triển khai các chỉ tiêu cụ thể của Đề án;

- Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc triển khai thực hiện về nội dung chi, mức chi đối với các nội dung triển khai theo Đề án;

2.3. Đối với các Sở: Thông tin và Truyền thông, y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

- Phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị ĐTBD xây dựng Chương trình bồi dưỡng theo nội dung quy định tại Đề án liên quan đến lĩnh vực Sở phụ trách, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trước khi triển khai thực hiện ĐTBD theo kế hoạch;

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các nội dung ĐTBD liên quan đến lĩnh vực Sở phụ trách;

2.4. Các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các nội dung ĐTBD (triệu tập học viên, ra Quyết định cử học viên tham gia ĐTBD, phối hợp quản lý học viên trong quá trình ĐTBD);
- Tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC của cơ quan, đơn vị tham gia ĐTBD;

- Thường xuyên đôn đốc CBCCVC sau ĐTBD trao đổi kinh nghiệm, cách giải quyết các tình huống về những nội dung liên quan đến chương trình ĐTBD với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; khai thác, nghiên cứu và học tập nội dung liên quan trên trang Website của cơ sở ĐTBD;

- Hàng năm, báo cáo UBND Thành phố về đánh giá chất lượng và việc sử dụng CBCCVC sau ĐTBD của cơ quan, đơn vị quản lý qua Sở Nội vụ;

- Đề xuất chỉ tiêu ĐTBD giai đoạn 2026 - 2030 báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ.

2.5. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung chỉ tiêu đặt ra tại Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ làm đầu mối kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài về kinh nghiệm, cách giải quyết các tình huống về những nội dung liên quan, xây dựng hệ thống nội dung kiến thức, kinh nghiệm trên Website của cơ sở ĐTBD để học viên có thể thường xuyên khai thác, nghiên cứu và học tập;

- Phối hợp thanh quyết toán kinh phí ĐTBD theo các quy định hiện hành.

2.6. Học viên tham dự các nội dung ĐTBD

- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở ĐTBD quy định và các quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng, cơ quan quản lý CBCCVC và cấp trên;

- Chủ động trao đổi với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài về kinh nghiệm, cách giải quyết các tình huống về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị và nội dung được ĐTBD; khai thác, nghiên cứu và học tập nội dung kiến thức, kinh nghiệm liên quan trên trang Website của cơ sở ĐTBD./.
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người ỉ



K in h  phi
(triệu
dồng)



S ỏ
lớ p



S ổ  học  
viên
Oượt



người)



K inh
phi



(triệu
đổng)



S ổ
lớ p



S ố  học  



viên
<lượt



người)



K inh
phi



(triệu
dông)



Số
ló p



S ổ  học  



v iên
(lượt



ngtrởi)



K in h  p h i
( triệu 
dồng)



Số



lở p



S ố h ọ c  
viên
(lượt



người/



K in h
p h í



(triệu
dồng)



T Ố N G  S O 7 .190 330 9 .4 3 0 2 7 2 .3 1 6 15 6 3 8 17 .053 130 3 .5 3 4 9 9 .6 6 3 108 3 .0 9 0 103 .007 77 2 .1 5 8 6 5 .4 9 3



A
B Ò I D Ư Ờ N G  C Ô N G  < III < < A ( s o ,  



N G Ả M I ;  I f B N D Q l \ V  IH 'Y f .N , T IIỊ X Â
1 .7 3 0 164 3 .9 7 0 1 2 2 .4 5 6 12 4 5 0 5 .5 0 3 7 0 1.640 4 8 .1 9 3 4 6 1 .1 0 0 4 6 .4 2 7 36 780 2 2 .3 3 3



1 B ồ i đ ư ờ n g  h ìn h  (h àn h  d ộ i ngủ  c h u y ê n  g ia 580 141 2 .8 2 0 1 1 1 .7 2 0 5 100 2 .0 7 5 62 1 .240 4 4 .7 5 7 40 8 0 0 4 3 .5 2 3 3 4 6 8 0 2 I J 6 5



1 L ĩn h  v ự c  K c h oạch  -  T ả i ch inh 100 25 5 00 21.740 0 0 0 12 240 9.661 7 140 7.886 6 120 4.195



l . l



B ổi d ư ờ n g  n â n g  c a o  k iên  th ứ c . k \  n à n g  q u á n  K 
n h à  n u d e  VC q u ân  lý tái c lu n h  c õ n g , d âu  tu  c ô n g , 
c h iế n  lư ợ c , c h ín h  sá c h  c ò n g . \ ú \  d ự n g  và In chứ c  



th ự c  h iộ n  ch ỉn h  sá ch  g ân  V Ò I  ch u y ên  dô i sổ : k icn  
th ứ c , k in h  n g h iệm  làm  viẹ*. c ù a  n h ừ n g  n ư ô c  tiên  
tiến  vò  lĩn h  v ự c  T à i ch in h  - K e h o a c h D ối lư ợ ng : 1 rư ơ n g  p h ò n g . 



P h ó  T rư ờ n g  p h ò n g  v ả  quv  
h o ạch  T rư ờ n g  p h ỏ n g . P h ò  



1 rư ơ n g  p h o n g  lihĩi có n g  lảc 



T à i ch in h  - K e  h o ạch  thuộc 
các  so . c ơ  q u an  tư ơ n g  



đ ư ơ n g  sở . U B N D  q u ận , 
h u y ện , thị xfl.



1'rong nước 
và m òi 



ch u y ên  g ia  



n ư ớ c  n g o à i



5 20 100 1.775 5 100 1 775



1.2



C ặ p  nhựt k icn  th ử c  về q u an  ụ  lá i ch in h  c õ n g , d ầu  



tư  c ô n g , c h ic n  lư ụ c . ch in h  >ach c ô n g : x ã \  d ư n g  và 
tồ  c h ứ c  th ự c  h iộn  ch in h  sđ ch  g a n  VOI ch u y cn  dõi 



sổ ; k tn h  n g h iệm  lam  v ice  c u a  n h ữ n g  n ư ớ c  t iê n  ticn  



v ề  lĩn h  v ự c  T à i ch in h  - k e  houch .



15 5 3 0 0 1 .500 > 100 500 5 100 5 0 0 5 100 5 0 0



1.3



K inh  n g h iệm  tliưc té vé q u á n  l> tá i ch in h  c ô n g , 
d ẩu  tư  c ỗ n g , c h iế n  lư ơc c h in h  sá c h  cô n g , vây 
d u n g  vã lõ  ch ứ c  thực liié r  kh in h  s á c h  ơ  m õi so  



n ư ớ c  l ie n  lien .



D ứ c . Mv 
S in g ap o re 5 IU II10 18.465 1 4 0 7 386 2 40 7 3 8 6 1 20 ; 693











IT T Ê N  LỞP/CIII Ư N G  T R Ì N H  D T B D
DÔ I TI Ợ N G



V Ã  s ô  N G l Ol ĐƯỢC 
D T B D



C a  sờ 
d à o  tạo



( T I Ĩ T I É I  4 N Â M
C H IA  1 IIE O  T Ừ N G  N A M



2022 2023 2 0 2 4 2 0 2 5



Sổ
lửp



T h ờ i
gian
(ngày
lóp)



Sổ hục 
vicn
(lượt



người)



K inh phi
(triệu
(lồng/



Số
l(V p



Sổ liọc 
vicn
tlượt 



người)



Kinh
phí



(triệu
dồng)



Sổ
lớp



S ổ  họe  



v iên
(lưụt



người)



Kinh
phí



(triệu 
(lồng)



SỔ
hVp



Síi liọr 
viên



(lượt 
người 1



Kinh phi
(trừu
dồng)



Số
lóp



sổ h ọc  
v iê n
dượt



người)



Kinh
phi



(triệu
dông)



2 l-inh vực quan lý phãl tricn dó thị 60 15 300 13.344 3 60 1.365 4 so 3.993 4 H0 3.993 4 80 3.993



2.1



BÓI dường nâng cao kicn thức. k\ nâng trong quán 
l> nhà nưữc VC phái ưicn dô thị. kinh nghiệm làm 
V iẽc õ những nước tiên liến, xây dựng và tổ chức 
time hiện các chinh sách VC phát triền dỏ thị xanh, 
thõng minh, hiện dại găn vối chuyến dỏi sổ.



1 rường phong. Phò Trướng 
phòng vả quy hoạch Truong 
phòng. Phó 1 rường phỏng 
lien quan den quan ly phát 
triển đô thi ihuỏc cảc Sór 
Giao thõng vận tái. Kề 



hoạch vã Đấu tu. Quy hoach 
- Kiến In'ic. 1 ài nguyên và 



Môi trường. Xảv dụng.
Ngoụi \ u. Y lổ. Cồng 



thưong. Man (,)l cảc Khu 
CN và Che xuảt. các Ban 
thuộc HOM) 1 hãnh phố



Trong nưỏc 
vả mời 



chuyên gia 
nước ngoài



3 20 60 1 365 3 60 1.365



■> ■>



Cáp nỉụỊl kiến tltừc. kỹ nâng, phương pháp trong 
quán K phải trién dỏ thị. kinh nghiCm làm việc 
V iệc theo xu hướng hội nhập quốc tể; xây dựng và 
tô chức thực hiện chính sách vè xây dựng phát 
Wien dô thi xanh, thông minh, hiện dại gàn v<Vi 
chuyên doi sổ.



9 5 180 900 3 60 300 3 60 300 3 60 300



2.3
Kmh nghiêm thực té vẻ quán lý phát triển đò thi 
xanh, thõng minh, htộn dại ỡ  một số nước tiên
1ICT.



NNỘt Bán. 
Singapore. 



Mỳ. ...
3 10 60 11.079 1 20 3.693 1 20 3 693 1 20 3.693



i Linh vực củng nghệ thõng tin  vù chuyền dổi số ỉ  00 21 420 6.960 0 0 0 10 200 2.275 6 120 4.193 5 100 500



X I
Nồi dưỉVng chuyên sáu nghiệp vụ VC ứng dụng 
cõng nghé thông tin trong chinh phủ diện tử. chinlt 
quyền sổ. dô thi thông minh và chuyên doi sổ



Công chức phu trách cóng 
nghê thõng Un thuộc cảc sờ. 



co quan lining ilưong Sư. 
UBND quận, huyện, thị \à.



Trong nước 
và mời 



chuyên gia 
nước ngoài



5 20 100 1.775 5 100 1.775



3.2
< ập nhặt kiên thức vẽ ứng dụng công nghệ thõng 
tin trong chinh phu diện lư. chính quyền sỏ. dỏ thị 
thòng minh và chuyên dõi sô



15 5 300 1 500 5 100 500 5 100 500 5 100 500



3.3



kmh nghiêm thực tẽ vê ứng dụng cõng nehé thõng 
tin trong Chính phu diện tư. chính quyền sỏ. dó thi 
thong tntnh va chuyến dot so 11 một số nước tiên
tiền.



N'hải Bán. 
Singapore. 



Mỹ.
1 10 20 3 693 1 20 3 693











I T T K N  L Ở P /C I I Ư Ơ N G T R Ĩ M 1  D T B D
o ò l  T Ư Ợ N G  



V \  S ò  N G Ư Ờ I D Ư Ợ C  



D T B D



C ơ  s ở  
dào tạo



(  III IIK I 4 N Ẫ V I
n i l A N I K O T Ừ N G  N Ã M



2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



s ồ
lở p



1 hởi
gian
(ngày
dớ p )



s ổ  học  
vicn  
{/trợt 



n g ư ờ i)



k in h  phi
( tr iệ u
d ồ n g )



SỐ
lớp



s ổ  học  
v icn
d ư ợ t



người)



Kinh
phi



( tr iệu
dồng)



SỔ
lớp



Số học 
V icn
diỉơt



ngươi)



Kinh
pli<



( tr iệu
dằng)



SỐ
l(Vp



Sổ học 
vicn
/ lư ợ t



người)



K in h  phi
( tr iệu
dồng)



Số
l<Yp



s ồ  học  
xicn
dượt



n g ư ờ i)



Kinh
phi



d r u m



dung!



4 l.ln h  v ự c  K h oa  h ọc và  C õ n g  ngh ệ 20 5 to o 4.448 0 0 0 2 40 555 2 40 3 .7 9 3 / 20 to o



4,1



Bồi dưởng nâng cao kiổn thức. kỷ nang về quán lý 
nhà nuởc, xây dựng và tố chức thực hiện chính 
sách gán với chuvcn dổi sộ, kinh nghiệm làm việc 
ở những nuởc tiôn liến về lĩnh vực khoa hục và 
Cõng nghệ.



1 rương phòng. Phô 1 rưcmg 
phòng vá quy hoạch Trướng 
phỏng, Phó 1 rương phòng 



thuộc Sớ Khoa học vả Công 
nghệ.



Trong nưởc 
vẳ mời 



chuyên gia 
nước ngoải



1 20 20 455 1 20 455



4.2



Cập nlìâr kiổn thức. kỳ nflng vể quan lý nha nưởc. 
xây dựng vả tổ chức thực hiện chinh sách, chuyên 
đói sổ. kinh nghiệm làm ò những mroc lion tiên VC 
lĩnh vực kltoa hục vả Cõng nghệ



3 5 60 300 1 20 100 1 20 100 1 20 100



4 .3



Kinh nghiệm thực tc VC quán ly. \j> dưng vã lổ 
chức thực hỉộn chinh sách về lình xực Khoa học và 
Còng nghệ theo a một số nước liên ticn



Úc. Mỹ. 
Singapore.



New
Zealand.



'
10 20 3 693 1 20 3.693



5 l .in h  v ự c  q u a n  lý n g u ồ n  n h ân  lục to o 25 500 21.740 0 0 0 ì  2 240 V. 66 ỉ 7 140 7.886 6 120 4. to 3



5.1



Doi dưỡim nâng cao kicn thúc kỷ nang quan ly. 
quan tri nguồn nhân ỉưc (tuyên dung, bõ nhiệm, 
quán lý và sữ dung cõng chức ), váy dựng vả tỏ 
chức thực hiện chính sách, chuyên dôi sổ. kinh 
nghiệm lâm việc ve quản lý nguón nhãn lực. Iru im g phòng. Phò rrưởng



phỏng vả quv hoacli Trưởng 
phong. Phó Trướng phòng 



thuộc cúc sỡ. cơ quan tương 
dương sở, UBND quân, 



huyện, thị xà làm còng tác 
lô chức cán bộ



Trong nunc 
vả mời 



chuyên gia 
nước Iigoai



5 20 100 1.775 5 100 1 775



5.2



Cập nhật kicn thức, kỳ nàng vé váy dung vã tô 
chức thực hiên chinh sách quan ly nguõn nhãn lục. 
cơ cáu tỏ chức khu vực cõng, su dung cóng duk . 
kinh nghiệm lỏm vice vê quàn !> nguòn nhân lực



5 300 1.500 5 100 500 5 100 500 5 100 500



r í Kinh nghiệm thựi tô vẽ quan lx pf'.ai triẽn nguôn 
nhãn lực ơ  mõt sổ  nunc lien lien



Nhật Ban. 
Mỹ. 1 >írc 
Singapore



> 10 100 1X 465 2 4(1 7 386 > 40 7 386 1 20 • I.'.



-■* 'B 5/9



V











I T T Ề N  l .ơ r /C H Ư Ơ N G  I R iM I  D T B D
D Ổ I T Ư Ợ N G  



V À  S Ổ  N G Ư Ờ I D Ư Ợ C  
D T B I)



C ơ  sỡ  
d à o  tạo



C l l l  T I Ê l ’ 4  N Ẫ M
C H IA  T I IE O  I Ư N G  NĂ M



2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



Số
l ó p



T h ỏ i
g ian
(ngày
dớp)



Sổ học  
viên
(ỉuự(



người)



Kinh phi
(triệu
dồng)



S ổ
l ớ p



s ố  học  
viên
dtrạt



người)



Kinh
phi



(triệu
dồng)



SỔ
lớp



Sổ học 
viên
dượt



người)



K inh
p h i



(triệu
dỏng)



Số
lớp



SỐ học  
vién
(lượt



người)



K i n h  Ị i l u



unì-u
dõng)



S ố
liVp



s é  học  
viên
(lượt



ngtrờií



K in h
phi



(triệu
dồng)



6 1 .inh > ự c  g iá o  d ụ c  và d à o  (ạo 100 25 500 2 Ị . 740 2 40 710 10 200 8.95 ỉ 7 140 7.886 6 120 4.195



6.1



Bồi dmVng nâng cao kiến thức, kỹ n:ìng quán iý 
nhã nirơc, xảy dựng vả tồ chức thực htộn chinh 
sảclì kinh nghiêm lam việcữ những nưởc lien tiền 
vả chuyến đối sổ trong quán lý giáo dục và dào 
tạo.



1 rư<mg phỏng. I'hô 1 rương 
phòng và quy hoach Trưỏng 
phòng. Phó Trưong phòng 
thuộc Sũ Giáo due vả Dào 
tạo. các Phòng ( ì láo dục vã 



Dào tạo



1 rong nưỏc 
và mòi 



chuyên gia 
nước ngoai



5 20 100 1.775 7 4 0 7 1 0 3 6 0 1.065



6.2



Cập nhật kiến thúc, kỳ núng về quán lý nhà nửởc. 
xáy dụng và lổ chúc thực hiện chinh sách, kinh 
nghiệm làm việc CT những nuửc lien tiến vả chuyền 
đổi số trong quan ly giao dục vả dào tạo.



15 5 3 0 0 1.500 5 100 500 5 100 500 5 100 500



6,3
Kinh nghiệm thực tế vể quan lý. xảy dựng và tồ 
chức thực hiện chinh sách, chuvcn dồi sổ trong 
quan ly giáo dục a  một sồ nước tiên tiến



Oe, M ỹ, 
Singapore.



N ew
Zealand.



5 10 100 18.465 2 4 0 7.386 2 40 7  1X6 1 20 3 .6 9 3



7 Linh vực y te ì  00 25 500 21.740 0 0 0 12 240 9.661 7 140 7 M 6 6 120 4.193



7.1



Bồi dưởng nang cao kiến thửc. kỳ nủng quàn ly' 
nhã nuóc. xãy dựng vả lõ chức thục htộn chinh 
sách, kinh nghiệm làm vice ơ  những nưức lien lien 
vã chuyên dõi sô trong quán lỵ V tẽ



I rưỏng phỏng. Pho l rương 
phóng vả quy hoạch 11 uớng 
phòng. Phó 1 ruling phóng 
thuộc Sớ V te. Phỏng Y tế 
thuộc UBND quỹn. huyện, 



thị xâ



1 rong nước 
và mời 



chuyên gia 
nước ngoài



5 20 100 1.775 5 100 1.775



7.2



Cập nhật kiền link kỹ nâng ve quan ly nhà nuởc. 
xây dung vã tỏ chửc thực hicn chinh sách, kmh 
nghicm làm việc vice ờ những IIIIỚ C  tiên lien vô 
chuyên dối sô ve linh vực y tổ.



15 5 300 1.500 5 1(H) 500 5 100 500 5 100 500



7.3
Kinh nghiệm thực le VC quán lý \á> dưng và tó 
chiu thực hiên chinh sách, chuyên dõi số VC lĩnh 
urc > tc ớ mót sô muu lien lien



Pháp. Ọc.
N ew



Zealand.
5 10 100 1X 465 2 4 0 7.386 7 4 0 7 '-X6 1 20 ĩ  603



ữ> /
Tr-anp ũ/9











I T T Ê N  L Ở P /C H Ư Ư M . 1 u i  M l  D T B D
D Ỏ I t ư ợ n c ;



V À  S Ớ  N G Ư Ờ I Đ ư ợ c  
Đ T B D



(*ơ  sở 
d à o  tạo



C H I T I Ẻ l'  4 S Ả M
C IIIA  1 I I E O  1 Ư N G  N Ă M



2022 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



Số
lỡp



T h ờ i
g ia n
(ngày
/tóp)



S ố  hục 
vicn
dượt



người)



K in h  phi
(triệu
dồng)



S ố
lỏrp



Số h ọc  
v iên  
dượt 



người/



K inh
phi



(triệu
đồng)



S ổ
lớp



S ổ  học  
v iên
dưựị



người/



K inh
p h i



(triệu
đồng)



SỔ
lóp



sá  học
v iên
dtrợi



người)



K in h  p h i
(triệu  
đằng)



S ố
lớp



số học  
v iên
(lượt



người)



K inli
p h i



ft n c  II
đồng)



II
B ồi d ư ỡ n g  n â n g  ca o  n à n g  lực th ụ c  th i n h iệm  vụ
(không bao gồm đoi tượng mục 1) 1 .150 23 1 .150 1 0 .7 3 6 7 3 5 0 3 .4 2 8 8 4 0 0 3 .4 3 6 6 3 0 0 2 .9 0 4 2 100 9 6 8



1 l .ĩn h  vự c q u â n  lý  d ô  thị p h át tr iền  d ô  thị 450 9 450 4.396 7 350 3.428 2 / 0 0 968 0 0 0 0 0 0



I I
1 ình vực tài chính, ké hoạch vả dâu tu lien quan 
den quán lý dô thị



100 2 m o 90S' 0 0 0 2 / 0 0 968 0 0 0 0 0 0



Bòi duờng nâng cao kiên thúc, kỷ nàng tham mưu 
hoạch dinh chinh sửch, tricn khai time hiện các 
nhiệm vu quan lý ke hoạch, tai chinh cho dáu tư 
phát triẽn dô thi. nguồn lực lát chinh cho phát triển 
dò thị gàn vởi chuyến dõi sổ vũ hoe táp kinh 
nghiệm thực ticn trong nước



Công chức phu trảch lĩnh 
vực tái chinh, ke hoạch vá 



dầu tư lien quan den quàn lý 
dỏ Ư1Ĩ thuộc Sớ Tài chinh; 
Sỡ Ke hoạch vỏ Dấu lư; 



UBND quận, huyện, till xã.



Trong nước 
vả mời 



chuvcn gia 
nước ngoài



2 12 100 9 6 8 2 100 968



1.2
Linh vục giao thõng vãn tai liên quan den quan lý 
dô thị



100 2 too 968 2 to o 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bồi dưòng náng cao kiến thirc. K> năng tham mưu 
hoợch dinh chinh sách, tricn khai lime hiên cãc 
nhiệm vụ quản lv giao thóne Uong dỏ thi (quan lệ 
quy hoạch hộ thỗng giao thõng dò :hj. quan lỹ dự 
ãn dầu tu xây dựng cóng trinh giao thõng dỏ thị. 
quan lý vận hành hệ thong giao thong dõ thị) gan 
với chuyển dổi sổ vả học tập kinh nghiêm thực 
tiền Ưong nước.



Công chức phụ trách lĩnh 
vục giao thông vận tái lien 



quan den quán lỹ dô thi 
thuộc Sớ Giao thòng vận 



tai; UBNI) quận, huyện, thị 
xá.



Trong nước 
vả mỏi 



chuyên gia 
nước ngoai



7 12 100 9 6 8 2 100 968



1.3 1 ình vực quy hooch • kiến tnk lien quan dến quán 
lý dó thị



50 1 50 524 / 50 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bõi dưởng nóng cao kiến thức ký 't.nng tham mím 
hoạch định các chinh sâch. trie’ll khai các nhiệm vụ 
cụ the trong lĩnh vực quán K nha nikrc vẽ quy 
hoụclt - ktẻn true gíìn VOI chuyên dó: sô \ hoe tập 
kinh nghiệm thực lien trong nư»Tc



Cõng chức phu trách lĩnh 
vực qu> hoạch • kiên true 



liên quan dền quan lý dó thi 
thuộc So Quy hoạch - Kicn 
trúc; 1 UNI) quân, huyên, 



thi \ả.



1 rong nưõt 
vá min 



chuyên gia 
nưởc ngoai



1 12 50 524 1 50 524



-an g  5/9











T T T Ê N  I .Ớ P /C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  D T B D
l ) ớ l  TI ự m ;



VẢ SỔ M . l  ổ l  !>TỢ< 
1)1 UI)



C ơ  sỡ  
d à o  tạo



c u i  T I Ế T  4 NẢM
C H IA  T H E O  T Ừ N G  N Ã M



2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



SỔ
lửp



Thời
gian
(ngày
/lớp)



Số hục 
viên
(lượt



người)



Kinh phi
(m ậu
đòng)



Số
lớp



Số hục 
viên
(lượt 



người ỉ



K inh
phí



(triệu
dồng)



So
lớp



số học  
v iên
(lượt



người)



K in h
phí



(triệu
dỏng)



Sổ
lớp



sổ học  
v iên
dượt 



người 1



Kinh phí
Un cu 
dung)



Sổ
lỡp



s ổ  hục 
v iên
(ỉưựl



người)



Kinh
phí



(triệu
dõng)



1.4 1 inh vực tậi nguxẽn vả môi truỡng liên quan đến 
quan ly đỏ ihị to o 2 /0 0 968 5 to o 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0



BÔI durtng nàng cao kiến thức, kỳ nảna tham mini 
hoạch định chinh sách, triển khai thưc hiện các 
nhiêm vu quan lý nhà nước về quan lý khoảng san. 
quan lý dằl dai. quan lý môi tnỡmp. ứng phó bien 
dôi khi hậu gấn vôi chuyên doi sổ và hục lộp kinh 
nghiêm thục tiền Irong nưỏc.



Cóng chửc phụ Irách lĩnh 
vục tai nguy ên vả mỏi 



trương lien quan den quan 
lý dô thi thuộc Sớ Tài 
nguycn vã Môi trường.



1IBND quộn. huyện, thi xã



Irong nước 
vả mời 



chuyên gia 
mróc ngoài



2 12 100 968 2 100 %8



1.5 1 inh vực xay dưng lien quan den den quán ly dô 
thi



100 í 100 968 to n 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bell diuYng nâng cao kiến lltữc kỹ năng thám mưu 
hoạch dịnlt các chinh sách vè triền khai các dự án 
dầu lu xây dựng; lĩnh vực quàn lý trật tự xây 
dung, lình vực quan lý văn minh dô thi. tricn khai 
thirc hiẻn các nhiêm vụ quán lỷ nhà nước về xây 
dựng dó thi gàn với chuyền dồi số vả học lộp kinh 
nghiêm thực tiên Irong nưởc.



Cồng chức phu Irach lình 
vực xây dựng lien quan den 
quán lý dô thi thuòc So Xây 



dựng vút BNDquan. 
huyện, thi xă.



r rong nước 
vả mời 



chuyên ẹia 
ttưírc ngoài



2 12 100 9 6 8 2 100 968



2 ( huyên d õ i NO tro n g  q u a n  ly d á t d a i 100 2 100 900 0 0 0 2 too 900 0 0 0 0 0 0



BÓ I ilưóng nàng cao kicn time VC chuyến dối sổ 
trong lĩnh 'tre quán lý- dất dai vá ứng dụng inert 
khai thục hiện nhiêm vu quan lý dát dai



Cống chúc phụ irảeh linh 
vục lai nguyên va mỏi 



tnrnmg Itên quan lien quan 
lý dấl dai thuộc S o  1 ái
nguyên vá MÕI trưong.



1IBND quận, huvéii. thi \á



Trong nước 
vả mời 



chuyên eia 
nước ngoài



2 10 100 400 7 100 900



3 < huyên d õ i NÔ tron g  hoạt d ộ n g  v ả n  Ih ư  lu u  trũ 100 ? 100 600 0 0 0 2 to o 600 0 0 0 0 0 0



BÓI dưông ".11 cao kiên thúc vê chiivcn dôi 'õ 
liong linh uri vãn thư lull trừ vá ímg dụng trim 
khui thiu litc! hi êm vụ văn Ihư lim trử



Công chiu phu trách (.õng 
tác vủn thu lim trií tlmoc các 



so. co quan mung duong 
sỡ. 1'BND quật’ huyc” thị



Nồ.



1 rong nưởc 
V ỈI mởi 



chuyên gia 
nước ngoài



) 5 100 6(H) 7 100 600



Q)
Trang b/9











IT TÊN I.ỞIVaiCƠNGTKÌNII DTBD
1)01 11 ợ m ;



VÃ s ỏ n g t ờ i  m ợ r
1)1 BI)



Cơ sư 
dào tạo



( Hi TIKI 4 NẢM
CHIA I IIKO H  NG \Â M



2022 2023 2024 2025



Sổ
lớp



Ihới
gian
(ngã)
lúp)



Sổ hục 
viên
(ỉtnrt



người)



Kinh phi
uriậu
dóng}



sổ
lớrp



Số học 
viền
(ỉuợt 



người t



Kinh
phi



tư icu
dỏng}



Số
lởp



số học 
viên
lỉưựi



ngtah)



Kinh
phí



i triệu 
dỏng/



Sổ
lớp



Số học 
viên
(tượi



ngưòi)



Kinh phi
(triệu
dồng)



Số
lỡp



Số hoe 
viên
(lượt



người)



Kinh
phí



Itriè/I
dõng)



4 Lĩnh vực Khoa hục và công nghệ 100 2 too 968 0 0 0 0 0 0 2 to o 968 0 0 0



BẢi dưởng nâng cao kién ihức. kỳ nâng (ham mưu 
hoạch định chỉnh sách, triến khai thực hiện các 
nhiệm vụ quàn ỉỳ nhà nước vê iĩnli vực Khoa học 
vả công nghệ gàn với chuyến dối sổ vã hục tập 
kinh nghiệm thực tiễn trong nước.



Công chức phu trách lình 
vực Khoa học và Còng nghệ 
thuộc Sớ Khoa học và Công 
nghé. UBND quận, huyện, 



thị xã.



Trong nước 
vã mời 



chuyên gia 
nước ngoài



2 12 100 968 2 100 ‘>68



5 Bổi dưỡng cõng tác tổ chửc cán bộ 400 8 400 3.872 0 0 0 2 100 968 4 200 1.936 2 to o 968



Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, hi nang vé xáv 
dịnh hiên chế làm việc, tuyển dụng, hò nhiệm, 
quăn lý vá sir dụng, tham mưu xây dưng cac chỉnh 
sách dổi với CBCCVC cùa co quan dtm \ | cóng 
lác. xứ lý cảc tỉnh huống trong hoạt dộng vòng 
vè công tác tố chức cán bộ gẳn vch chuyên dõi sổ 
và học tụp kinh nghiệm thục tiên (rong mmc



( ông chức lam cóng lác tồ 
chức cán bộ thuộc các Sữ. 
co quan tương đương sớ,



1 BND quận, huyện, thi xà.



Trong nước 
vả mời 



chuyên gia 
nước ngoái



8 12 400 3.872 2 100 968 4 200 1 936 2 100 968



B BÔI 1)1 ÕNG NÂNG ( VO KÚ.N 1 III < . KN 
NÀNG C HO CỎNC; C H ÍT  ( \ v  \  \



2.100 42 2 .1  no 26.350 3 150 1.950 13 65(1 8 .0 7 0 15 750 9.370 II 550 6 .9 6 0



1 Bổi dường nảng cao nàng lực quan IS nhà nước 
cho chu tịch, phó chu tịch I BM) phường 900 18 900 / /. 700 3 130 /. 930 3 230 3.230 3 250 3.230 5 230 3.230



Bồi dường nânc caữ kicn thửc. kỹ nrtnẹ quãn !\ 
nha nước ve chinh quyền dỏ thi. quan l> phút trio: 
đó thi. mỏi tnrơnc dõ thị. chuyên do. .n trong 
quán l> dất đai. xư ly cac tinh huồng plidt sinh 
trong thực tier quan ly nhỏ nườc tại co .gian V.1 
hoe lập kinh nghiệm thực tiễn trong turns.



Chu Itch, Pho Chú tịch 
1IBND phưomẹ. xâ. Ih| trán 



thuộc cảe huyện cở ke 
hoạch chuyển thanh quận



1 rong nước 
và mõi 



chuyên gia 
nưỏc neoai



IX 12 900 11.700 150 1 950 5 250 3.250 5 250 3.250 5 250 3 250



Trđ'-g 7/M











r r TK N  I .Ở P /C II Ư Ơ N C  1 R ỈN H  Đ T B I)
D ỏ l  T Ư Ợ N G  



V Ả  S Ỏ  N G Ư Ờ I D I ợ <  
D T B D



C ơ  sỡ 
d à o  lạ o



C H Í T I Ẻ I  4 N Ă M
C H IA  T IIK O  T Ừ N G  NĂ M



2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



S ổ
lỡ p



Thôi
g ia n
(ngày
.'lop)



S o  học  
v iên
(lượt



người)



K in h  p h i
(trừu
dồng)



Số
lớp



s ổ  học  
viên
dượt



ngiứri)



K inh
phi



(triệu
dòng)



Sổ
lớp



SỐ hục 
v iên
dượt



người)



K inh
phi



(triệu
dồng)



SỐ
lớp



Sổ học  
v ién
(lirơt



người)



K in h  phi
(thêu
dồng)



Số
lớ p



S ố  học  
viên
dượt



người)



K in h
phi



(triệu 
dồng/



2
B ồi d ư ỡ n g  n â n g  ca u  n â n g  lự c  q u á n  l> nhà n ư ỏ c  
c h o  ch u  lịc h , phó ch ủ  lịc h  1 'B N D  xã v à  thf trán



700 14 700 9.100 0 0 0 4 200 2.600 6 300 3.900 4 200 2.600



Bổi dưỡng nâng cao kiến thức. kỳ nang quan lý 
nhả nước trong quân K dẩ! dai, chuyển dối sổ 
trong quan lý dát dai. xứ 1) các tinh huống phát 
sinh trong thực lien quán lý nhà nưức tụi diu 
phương và hục tập kinh nghiệm thực liền trong 
nước.



Chù lích, Phó Chu lích 
UDND xà. lh| trần thuộc các 



huyộn không cỏ ke hoach 
chuyển thảnh quận



Trong nước 
vủ m ời 



ehuycn gill 
I I I  lóc ngoèỉ



14 12 700 9.100 4 200 2.600 6 300 3.900 4 200 2.600



3
L ĩn h  v ự c  D ịu ch in h  -  VH> d ự n g  - d ỏ  th ị và  m ói 
tn r ờ n g  cắ p  \ à  liên  q u a n  d en  q u à n  lý  đ ỏ  thị vả  
ch u y ên  d ổ i số



500 10 500 5.550 0 0 0 4 200 2.220 4 200 2.220 2 t o o / . / / ớ



Bói dưỡng nãnc cao nàng lực quán K quy 
hoạch kicrt true dó thị. dắt dai. nhà ỡ. dự án 
đầu tư xả> dựng trật tự xây dựng, quản lý 
giao thông, chiểu sáng, thoát nước, nghía 
trang, cà} xanh, thu gom xứ lý rác thai, củc 
vẩn đề mói trường phát sinh trên dịa bàn vả 
chuyên dôi sổ trong quan K dal dai.



Cóng chức chức danh dia 
chính - xây dựng • dó tin V d 
mõi trương thuộc VMM) \a 



phường. tl»i trấn.



1 rong nước 
vả chuvcn 
gm nước 



ngoái



10 10 500 5.550 4 200 2.220 4 200 2.220 2 100 1.110



c
BỒI DI Ỏ M .  N Â M .  < \ 0  KIỀN l in  e . h \  



N A M .  Ql VN 1 R ị DON V Ị  CHO VIÊN 
e m ' c  1 ÃNII DẠOỌCẢN I V



3.090 124 3 .0 9 0 6 1 .9 1 0 0 0 0 47 1 .175 2 3 .8 0 0 4 7 1 .155 23.110 30 750 15.00(1



1 Q u a n  tr ị tr ư ờ n g  h ọc 3.000 120 3.000 60.000 0 0 0 45 1.125 22.500 45 1.125 22.500 30 750 15.000



Hối dưỡng náng cao kiên thức, ky nâng quán trị 
trường hoe chuyên dỏ! sò trong quán trị trường 
hục sã hov. tập kinh nghiêm thực tiền ó trong 
nước.



Hiệu trưởng. Pho IIlêu 
trướng các trường trung hoe 
phổ thông, trung lux co so 



tiếu học. mầm non



Trong nưõc 
vã chuyên 
gio nước 



ngoái



120 10 3.000 60.000 45 1.125 22.500 45 1.125 22 500 30 750 15.000



2 Quan trị bệnh Viện SO 2 50 1.300 0 0 0 2 50 1.300 0 0 0 0 0 0



BÔI diióMẹ Itáng C . I O  ki,v thúc, kỳ nâng quàn tri 
hênh vitr Jnnett dói V '.rong quan tri hénh viện 
vá Inu. ;.ip -.inh nglỉ.èm time nền trong nước



< nám dóc. Pho < I I ám dóc 
các bênh viện cong lap 
thuộc Sơ Y te í la No



1 tong nưòc 
X à chiixcn 
gut nu Oe 



ngoải



1 10 50 1.300 Ị 50 1.300



<Ễ>/
T-ang 8/g











n TÊN l ớ p /c i i ư ơ m ; t r ìn h  d t b d
D ò l  T I  r Ộ N C



VÀ SÒ NGƯỜI Dl ỰC 
DTBD



Cơ sỡ 
dào lạo



C H Ì  T I  Í T '  4  N Ắ M



C H I A  I I I K O T Ừ N G  N Â M



2022 2023 2024 2025



Số
lớp



Thời
gian
1 ngày 
/lớp)



Sổ học 
vicn
itươi



người)



Kinh phí
(trtịtí
dóng)



SỔ
lớp



sổ học 
viên
(lượt



ngtrởi)



Kinh
phi



(triệu
dõng)



Sổ
lớp



só học 
vicn
(lươt



người)



Kinh
phí



Uriẻu
dõng)



Sổ
lớp



Số hục 
viên
(íươt



người)



Kinh phi
(triệu
đồng)



Sô
lớp



.sổ hục 
viên
(ìươt



người)



Kinh
phí



(triệu
dóng)



3 Ọuàn trị hệ thồnE mạng vả bão mật 20 / 20 355 0 0 0 0 0 0 / 15 355 0 0 0



Bồi dưỡng chuyên sâu vẻ quán tri hộ thống mNing 
vã bảo mật. xử l\ cúc vần để phát sinh hèn quan 
dến quan tp hệ thống vả háo mật.



Viên chửc Trung lâm dũ 
liệu nhà nước - Sớ Thõng 



tin vả I ruyển thông.



1 rong nước 
và chuyên 
gia nước 



ngoải



1 20 20 355 1 15 355



4 Ọuãn trị hệ thống cơ sỏ' đữ liệu 20 / 20 255 0 0 0 0 0 0 / 15 255 0 0 0



Bồi dưỡng chuycn sâu vẻ quan trị hệ thống co so 
dữ liêu. xứ ly các vẩn dế phát sinh lien quan Jen 
quán tri hệ thổng ca sờ  dữ liệu.



Viên chức Trung tâm dữ 
liệu nhà nước - Sờ Thông 



tin vá 1 ruycn thõng.



Trong nước 
và chuyên 
gia nước 



ngoài



1 20 20 255 1 15 255



D DÀO TẠO SAI' DẠI HỌC 270 270 61.600 38 9.600 69 19.600 85 24.100 78 21.200



1 Cử di dào tạo sau dụi học tại các nưúrr lien lien 30 9.600 3 2.100 9 6.600 10 7.600 8 6.200



1.1
Chuyên ngành dão tạo lái chính, kinh tố. ke loan, 
cõng nghê thông tin. quan ly dô thị thong inmli \a 
sánc tạo, quan ly công, chinh sách còng, biển dõi 
khi hâu. quan lý giáo due. quan l> bênh vicn ho 
sung dụi ngũ chuyên gia, nhà khoa học vá dói ngũ 
CBCCVC cò chat lương cao clw giai doan tiếp 
theo...



Còng chức, viên chúc không 
qua 35 luốĩ thuộc các sớ, cơ 



quan tương dương sở: 
l ' l i N D  quận, huyện, thị xả: 
dtni V1 su nghiẽp cóng lúp.



Nhùng co sư 
dáo tạo sau 
dai học tiên 
liến tren the 



giới



Tiến
sỷ



5 4000 1 1 000 2 2.000 2 2.00.0



1.2 Thạc
sĩ 25 5 600 3 2.100 8 5 600 X 5.600 6 4.200



2 ( ‘ứ di dào tạo sau dại hục trong nước 240 52.000 35 7.500 60 i  3.000 75 16.500 70 15.000



2.1
Chuyên ngành tài chính, kinh te, ke toan, cõng 
nghê thông tin. quán lý dó thi thông minh vã s.ing 
tạo. hiến dối khi háu. quan lỳ công, chinh >.iJi 
công, các chuyên ngành VC I uạt. giao lining V,111 



lai. kể hoạch vá dẳu hr. quy Itoạch - kiên trill .11 



nguyên và môi trường xây dựng, quan lị gi.io 
dục. quan lý hênh Men Ixi sung dội ngũ ell :\ẽn 
gia. nha khoa học va dõi ngũ CIH ( V( a u '  r 
lượng cao cho giai đoan tiếp theo



c õng chức, viên chức ((toi 
vỡ/ <. ịng ch tre. viên chức 



(tược cư  lít (tào m o tằn đáu 
veil t  oil không (ỊU Ũ  Jfì tuổi) 
thuộc cốc so. co quan tương 



đụơng sỏ: l IRNO quận, 
huvện. th| xa. don vị sự 



nghiệp cõng lỳp.



Nhừng cơ sở 
dào tạo sau 



dụi hục 
trong nước



Tien
sỹ



40 12.000 5 1.500 10 3 000 15 4.500 10 3 000



2.2 Thạc
sỷ



200 40.000 30 6.000 50 10 1100 60 12.000 60 12.000











